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1. Nhãn tuýp 5g Lân đâu:„(Š.l.-k«.l..26  
Lh

CHI DINH: CHUA VIEM KET MAC, DAU MAT HOT

CONG TY CP DUGC PHAM QUANG BiNH
46 ĐườngHữuNghị-P.Bắc Lý -TP Dồng Hởi -Tính QuảngBình

GMP - WHO Rx, Thudc ban theo don

4=
Thuốc mỡ tra mắt Tuyp 5g

TETRACYCLIN Lư
Thònh phần: Tetrocylin hydroclocid..

Ta dược vừo đủ.. "—

 

 

         
  Rix. Thusebantheo don Thuốc mố tra mắt tuýp 5o

€2 TETRACYCLIN 1%
GMP - WHO Thanh phan: Tetracyclin hydroclorid..................0; ea

TOUOS VOR n.csencernsenaenosaasunsnnrensers   

 

Rx thuscbin theo don Thuốc mố tra mắt

TETRACYCLIN 1%
Tiêu chuẩn: DĐVN IV
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3. Nhãn hộp 100 tuýp 5g

CONG TY C6 PHAN DUGC PHAM QUANG BINH
46 Đường Hữu Nghị- P. Bắc Lý -TPĐồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

 

 

GMP-WHO_ Thuốc mỡ tra mắt

TETRACYCLIN 1%
 

Mat trước : 100 tuýp(1tuýp/59g)

conn Soran
/ r ee

. |

5 : iĐỌ ô oy. D RUO P

 

RxThuốcbántheođơn

Thuốc mỡ tra mắt @®

TETRACYCLIN 1%
 

THÀNH PHẦN:
Te†racyclin hydroclorid................... 0,05g
Tớ dượcvùa đủ.........................-....----- 5g

 

  

 

    Tiêu chuẩn:DĐVNIV SDK:

THUỐC DÙNG TRONG BỆNH VIỆN

 

 

 

Mặt sau

 

 

TETRACYCLIN 1%

RxThuốcbántheođơn

5g Thuốc mỡ tra mắt

QUAPHARCO
 

             

 

    

CHỈĐỊNH:

Chữa viêm kết mac. dau mé&t hét.

CACHDUNG:

Tra vờo méat 3 - 4Idn trong ngdy.

935069601061 CHỐNGCHỈĐỊNH, CÁCTHONGTINKHÁC:Xemtrong tờ hướngdỗnsửdụng.    
Số lô SX:
Ngày SX: BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, TRÁNH ÁNH SÁNG,
HD: NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C
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4. Nhãn tuýp 3g

 

CONG TY CP DUGC PHAM QUANG BINH
46 Đường Hữu Nghị, P.Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, T.Quang Bình

Rx Thuốc bán theo đơn
Thuốc mỡ tra mắt GMP - WHO

 

Thành phần:
Tetracylin hydroclocid...........0.03g

Tá dược vừa đủ.........................3g     
 

  
  

 

   Chỉ định: Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột

Cách dùng: Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.
Chống chỉ định:
- Người mẫn cảm với Tetracyclin

- Trẻ em dưới 12 tuổi. 9350
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

 

    

  

  mm

__ Thuốc mỡ tra mắt
GMP - WHO
Hộp 30

   
   

       Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, an ee giới

€2 46Đường HữuNghị,P.Bắc Lý, Tp. ĐồngHới, T. Quảng Bình

 

      

 

nhiệt độ không quá 30°C. Ki

“DE XATAMTAY TRE EM. _
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÃN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DÙNG” Số lô SX:

Tiêu chuẩn: DĐVN IV Ngày SX:

     SDK: HD:
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6. Nhãn hộp 100 tuýp 3g
am 

{

 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới -Tỉnh Quảng Bình

AE.ME Thuốc mỡ tra mắt

100 tuýp(1tuýp/3g)

Mặt trước

 
 

THUỐC DÙNG TRONG BỆNH VIỆN

 

 
 

l Mặt sau

 
 

 
3g

QUAPHARCO

IIIIIII
935069601061

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:
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4x Cltuốc bán theo đơức Thuốc mỡ tra mắt

TETRACYCLIN 1%

KK KK

Thanh phần: Tính cho 1 tuýp 3g:

'TetracycHini HýGdTOGlOEd-sssssssssassiassespsna 0,03 g

Tá dược (Parafin rắn, Lanolin, Vaselin) ... vừa đủ 3g

Chỉ định:

Thuốc được dùng tra mắt để điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các vi khuẩn nhạy cảm với tetracyclin, chữa viêm kết

mạc, đau mắt hột.

Liêu lượng và cách dùng: Vv

Tra một lượng nhỏ thuốc mỡ vào mắt bị bệnh. Ngày tra 3-4 lần. L if

Nên tra thuốc trước khi đi ngủ để tránh trở ngại do thuốc mỡ có thể hạn chế tâm nhìn.

- Không nên dùng thuốc sau khi mở nắp tuýp quá 1 tháng. Để nhớ chính xác, nên viết ghi chú ngày mở nắp tuýp lần đầu.

- Sau mỗi lần mở nắp tuýp, phải đậy kín nắp và bảo quản tuýp thuốcở nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

- Không để đầu tuýp chạm vào bất cứ thứ gì để tránh nhiễm bẩn.

- Không dùng chung thuốc tra mắt cho nhiều người.

Chống chỉ định:

- Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với các Tetracyclin.

- Trẻ em dưới 12 tuổi.

Thận trọng:

Sử dụng tại chỗ tetracyclin có nguy cơ tăng nhạy cảm dẫn đến tăng tính kháng thuốc của vi khuẩn, vì vậy nên sử

dụng thuốc để điều trị giới hạn các nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn nhạy cảm cao và bệnh mắt hột.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Tetracyclin phân bố trong sữa mẹ có khả năng biến

mầu răng vĩnh viễn, giảm sản men răng, ức chế sự phát triển xương, phản ứng nhạy cảm ánh sáng và nấm Candida ở

miệng và âm đạo trẻ nhỏ. Vì vậy không nên dùng tetracyclin cho phụ nữ đang cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Do thuốc dùng để tra mắt có thể gây hạn chế tầm nhìn. Vì vậy không nên dùng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc:

Tương tác thuốc đối với dạng thuốc mỡ Tetracyclin 1% ít gặp.

Tác dụng không mong muốn:

- Có thể gây kích ứng thoáng qua khi sử dụng.

- Răng trẻ kém phát triển và biến màu khi sử dụng tetracyclin cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 8 tuổi.

- Hiếm gặp phản ứng toàn thân có thể xảy ra dị ứng da, mày đay, phù Quincke, tăng nhạy cảm với ánh sáng, các phản

ứng phản vệ, ban xuất huyết.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Dược lực học:

Tetracyclin là một kháng sinh kìm khuẩn có hoạt phổ rộng thông qua sự ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn.

Cơ chế tác dụng của tetracyclin là do khả năng gắn vào và ức chế chức năng ribosom của vi khuẩn, đặc biệt là gắn vào

+
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don vị 30S của ribosom. Do vậy ngăn cản quá trình gắn aminoacyl t - RNÑA dẫn đến ức chế quá trình tổng hợp protein.

Phổ tác dụng: Tetracyclin có tác dụng trên nhiều vi khuẩn gây bệnh cả Gram âm và Gram dương, cả hiếu khí và ky khí.

Thuốc có tác dung trén Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Spirochaete. Ngay nay, su khang thuéc cha tetracyclin là

rộng, tuy nhiên tetracyclin vẫn nhạy cảm với một vài chủng vi khuẩn và trong điều trị bệnh mắt hột.

Dược động học:

Tetracyclin dạng thuốc mỡ 1%, khi dùng trực tiếp lên mắt, thuốc cho tác dụng tại chỗ, mức độ hấp thu phụ thuộc

mức độ tổn thương kết mạc mắt.

Quá liều và xử trí:

Thuốc mỡ Tetracyclin 1% là thuốc tra mắt có tác dụng tại chỗ, tác dụng quá liều gần như không xảy ra.

Đóng gói: Hộp 1 tuýp 3g. Hộp 100 tuýp 3g. Hộp 1tuýp 5g. Hộp 100 tuýp 5g.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ì⁄“ :

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. L J7

Tiêu chuẩn: DĐVN IV.

DE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Số 46- Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

DT: (052) 3822475 - 3822346 Fax: 052.3820720

Ngay 08 thang O01 nam 2016

CTY CP DUGC PHAM QUANG BINH
XR
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